
1 
 

            TOÀ ÁN NHÂN DÂN                CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 QUẬN LIÊN CHIỂU-TP ĐÀ NẴNG                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

                             ơ                                                                                               

  Số: 07/2020/QĐST-DS                              Liên Chiểu, ngày 16  tháng 6  năm 2020 

 

QUYẾT ĐỊNH 

SƠ THẨM GIẢI QUYẾT VIỆC DÂN SỰ 

V/v: TUYÊN BỐ MỘT NGƢỜI MẤT NĂNG LỰC HÀNH VI DÂN SỰ 
 

TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN LIÊN CHIỂU-TP ĐÀ NẴNG 

 

 Thành phần giải quyết việc dân sự gồm có: 

Thẩm phán – Chủ tọa phiên họp: Bà Trƣơng Thị Hồng Thủy 

          Thư ký phiên họp: Ông Khuất Duy Toàn – Cán bộ Tòa án nhân dân quận Liên 

Chiểu, thành phố Đà Nẵng 

          Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Liên chiểu, TP Đà Nẵng tham gia 

phiên họp: Ông Võ Quang Tiến – Chức vụ: Kiểm sát viên. 
  

Ngày 16 tháng 6 năm 2020, tại Tòa án nhân dân quận Liên Chiểu, thành phố 

Đà Nẵng mở phiên họp sơ thẩm công khai giải quyết việc dân sự thụ lý số 

59/2020/TLST-DS ngày 13 tháng 5 năm 2020 về việc “Yêu cầu tuyên bố một người 

mất năng lực hành vi dân sự” theo Quyết định mở phiên họp sơ thẩm giải quyết việc 

dân sự số 03/2020/QĐST-DS ngày 09 tháng 6 năm 2020 gồm những người tham gia 

tố tụng sau đây: 
 

- Người yêu cầu: Bà Trần Thị V– sinh năm 1966 

Địa chỉ: Số 290 Nguyễn Lương Bằng, phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên 

Chiểu, TP Đà Nẵng.  

- Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan: Ông Trần Tuấn C- sinh năm 

1993.  

Địa chỉ: Số 290 Nguyễn Lương Bằng, phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên 

Chiểu, TP Đà Nẵng.  
 

NỘI DUNG VIỆC DÂN SỰ: 

Bà Trần Thị Vyêu cầu Tòa án tuyên bố ông Trần Tuấn Cương, sinh năm 1993; 

Địa chỉ: Số 290 Nguyễn Lương Bằng, phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, TP 

Đà Nẵng là người mất năng lực hành vi dân sự. 
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NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Sau khi nghiên cứu các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ việc dân sự được thẩm 

tra tại phiên họp; Ý kiến của các đương sự và đại diện Viện kiểm sát tại phiên họp, 

Tòa án nhân dân quận Liên Chiểu nhận định: 
 

[1]  Ông Trần Tuấn Phương và bà Trần Thị Vkết hôn năm 1985 và có 03 người 

con chung gồm: Trần Tuấn Anh – Sinh năm 1987; Trần Tuấn C– Sinh năm 1993 và 

Trần Thị Gia Phong – Sinh năm 2000. Năm 2003, ông Trần Tuấn Phương mất do tai 

nạn. Trong 03 người con có con trai thứ 02 là Trần Tuấn C– Sinh năm 1993 mắc 

chứng bệnh Down. Từ lúc sinh ra, ông Trần Tuấn Cđã phát triển không bình thường 

và bị tâm thần cho đến nay. Hiện nay, bà V là người trực tiếp chăm sóc, nuôi dưỡng 

ông Cương. Khi ông Trần Tuấn Phương mất có để lại tài sản là 01 ngôi nhà diện tích 

273m
2
 do ông Phương và bà V đứng tên sở hữu. Do ông Cương bị tâm thần nên giao 

dịch bị ảnh hưởng. Vì vậy, bà V đề nghị Tòa án tuyên bố ông Cương mất năng lực 

hành vi dân sự theo quy định của pháp luật để bà có cơ sở giải quyết những vấn đề 

dân sự. 

Xét thấy nội dung yêu cầu Tòa án giải quyết việc dân sự của bà Trần Thị Vlà 

thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân quận Liên Chiểu, thành phố Đà 

Nẵng theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 35 Bộ luật tố tụng dân sự. 

[2] Trên cơ sở yêu cầu của đương sự, ngày 21 tháng 5 năm 2020 Tòa án đã ra 

Quyết định trưng cầu giám định pháp y tâm thần đối với ông Trần Tuấn Ctheo Quyết 

định Trưng cầu giám định số 01/2020/QĐ- TCGĐ. Trung tâm pháp y tâm thần khu 

vực Miền Trung đã tiến hành giám định cho ông Trần Tuấn Cvà có kết luận tại bản 

giám định pháp y tâm thần số 145/KLGĐ ngày 03.6.2020 là:Tại thời điểm hiện tại, về 

mặt y học thì ông Trần Tuấn Cchậm phát triển tâm thần mức độ trầm trọng (F73)/ Hội 

chứng Down (Q90); Về mặt năng lực hành vi dân sự thì ông Trần Tuấn Cmất hoàn 

toàn năng lực hành vi dân sự.  
 

  [3] Tại phiên họp hôm nay, bà Trần Thị Vxác định ông Trần Tuấn Ckhông 

thể nhận thức, làm chủ được hành vi của mình nên vẫn giữ nguyên yêu cầu Toà án 

tuyên bố mất năng lực hành vi dân sự đối với ông Trần Tuấn Cương.  
 

[4] Kiểm sát viên phát biểu ý kiến của Viện kiểm sát nhân dân quận Liên Chiểu 

về việc giải quyết việc dân sự: Đề nghị Tòa án chấp nhận yêu cầu giải quyết việc dân 

sự của bà Trần Thị V, tuyên bố ông Trần Tuấn Cmất năng lực hành vi dân sự. 

Xét yêu cầu của bà Trần Thị Vvề việc yêu cầu tuyên bố con ruột của bà tên 

Trần Tuấn Cbị mất năng lực hành vi dân sự thì thấy: Căn cứ kết luận của Trung tâm 

giám định pháp y tâm thần khu vực Miền Trung thì ông Trần Tuấn Cbị mất hoàn toàn 
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năng lực hành vi dân sự. Căn cứ Điều 22 Bộ luật dân sự chấp nhận yêu cầu của bà 

Trần Thị Vvề việc tuyên bố ông Trần Tuấn Cmất năng lực hành vi dân sự.  

[5]  Lệ phí giải quyết việc dân sự và chi phí trưng cầu giám định bà Trần Thị 

Vphải chịu theo quy định pháp luật. 
 

Từ những lẽ trên. 
 

QUYẾT ĐỊNH 
 

- Căn cứ: Các Điều 19, 22 Bộ luật dân sự năm 2015; Khoản 1 Điều 27, điểm a 

khoản 2 Điều 35, các Điều 370, 371, 372, 378 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015. 

- Chấp nhận đơn yêu cầu của bà Trần Thị V về việc tuyên bố một người mất 

năng lực hành vi dân sự. 

Tuyên bố: Ông Trần Tuấn C , sinh năm 1993; Địa chỉ: Số 290 Nguyễn Lương 

Bằng, phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng là người mất 

năng lực hành vi dân sự. 

- Lệ phí giải quyết việc dân sự phải nộp 300.000đ (Ba trăm nghìn đồng) bà Trần 

Thị V phải chịu, được khấu trừ vào số tiền tạm ứng lệ phí đã nộp theo biên lai thu số 

004374 ngày 13 tháng 5 năm 2020 của Chi cục Thi hành án dân sự quận Liên Chiểu, 

thành phố Đà Nẵng, đã nộp đủ.  

- Chi phí giám định pháp y tâm thần 1.233.800 đồng (Một triệu, hai trăm ba 

mươi ba ngàn, tám trăm đồng) bà Trần Thị Vphải chịu, đã nộp đủ. 

- Quyền kháng cáo, kháng nghị: Người yêu cầu có quyền kháng cáo, Viện kiểm 

sát cùng cấp có quyền kháng nghị quyết định này trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày 

Tòa án ra quyết định. 

 

Nơi nhận:     THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN HỌP 
- VKSND Q. Liên Chiểu; 

- Chi cục THADS Q. Liên Chiểu; 

- Đương sự; 

- Lưu: Hồ sơ việc dân sự. 

 

             Trƣơng Thị Hồng Thủy 
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